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	Tóm tắt
Trong xu thế hội nhập và phát triển của mỗi quốc gia, việc mở cửa thị trường và hội nhập sâu rộng nền kinh tế đã và đang mang lại cho nước ta nhiều lợi thế thiết thực. Tuy nhiên cũng nãy sinh nhiều nhiều vấn đề bất cập cần có sự định hướng và kiểm soát toàn diện của nhà nước nhằm hướng cho nền kinh tế hội nhập đúng lộ trình. Gian lận chuyển giá là một trong những vấn đề bất cập đó. Gian lận chuyển giá phát sinh phần lớn tại các doanh nghiệp liên kết, lợi dụng kẻ hở pháp luật về các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, mà trong đó phần lớn là các ưu đãi về thuế để thực hiện việc “tính giá nội bộ” trong nhóm các doanh nghiệp của mình nhằm thu về một khoản lợi ích nào đó. Mặc dù đã có rất nhiều các biện pháp khác nhau trong những năm qua, tuy nhiên các chính sách kiểm soát hành vi chuyển giá tại Việt Nam vẫn chưa rõ ràng và thiết thực, hiệu quả kiểm soát chưa cao. Vì vậy, mục tiêu của bài viết này tác giả muốn đưa ra nhìn nhận cụ thể về hành vi gian lận chuyển giá thong qua các phân tích sơ bộ, đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm kiểm soát hành vi chuyển giá thiết thực hơn.
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	Nội dung:
1. Gian lận chuyển giá
Theo từ điển Từ và Ngữ Việt Nam (Nguyễn Lân, 1998) gian lận là hành vi thiếu trung thực, dối trá, mánh khóe, nhằm lừa gạt người khác để thu được một lợi ích nào đó.
Gian lận chuyển giá (theo Nguyễn Văn Phượng, LATS 2015) là gian lận trong việc định giá chuyển giao tài sản, hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp liên kết không theo giá thị trường nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh tế, chiến lược kinh doanh theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp.
Theo đó, hành vi gian lận chuyển giá được hiểu phổ thong là những hành vi thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ chuyển dịch giữa các thành viên trong cùng tập đoàn hoặc trong cùng nhóm doanh nghiệp liên kết qua biên giới của các quốc gia, nhằm hưởng lợi từ những quy định khác biệt về chính sách thuế giữa các quốc gia. Phần lớn mục đích của hành vi gian lận chuyển giá đều hướng đến việc tối thiểu hóa số thuế phải nộp và tối đa hóa lợi nhuận cho cả tập đoàn. Để thực hiện được, các doanh nghiệp liên kết thường áp dụng phương thức chuyển giá khi phát hiện có kẻ hở về sự chênh lệch thuế suất hoặc thuế suất ưu đãi giữa hai hay nhiều quốc gia, địa phương nơi có trụ sở của các doanh nghiệp liên kết. Ví dụ như cách thức “nâng giá mua đầu vào” của nguyên vật liệu, tài sản, hàng hóa, dịch vụ…đồng thời “định giá bán ra thấp” cho các thành phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp đóng trụ sở trên các quốc gia, địa phương có mức thuế suất cao và ngược lại. Bằng cách thức như trên, doanh nghiệp sẽ chuyển một phần lợi nhuận từ nơi có thuế suất cao đến nơi có thuế suất thấp để giảm thiểu số thuế phải nộp và tối đa hóa lợi nhuận.
2. Nhận diện hành vi gian lận chuyển giá thông qua các loại giao dịch phổ biến 
Hành vi gian lận chuyển giá thường được thực hiện thông qua các giao dịch phổ biến như sau:
Thứ nhất, Mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm giữa các doanh nghiệp liên kết của các quốc gia có chênh lệch về thuế suất của cùng một loại thuế.
Hành vi thường thấy tại các doanh nghiệp liên kết có mô hình đa quốc gia đó là “mua” nguyên vật liệu, hàng hóa…tại các địa bàn có “thuế suất thấp” với “giá cao”, và “bán lại” hàng hóa, thành phẩm sản xuất ra với “giá thấp” nhằm chuyển một phần lợi nhuận sang địa bàn có thuế suất thấp để hưởng lợi từ chính sách thuế.
Thứ hai, Chuyển nhượng Tài sản cố định hữu hình giữa các bên liên kết.
Hành vi này được thực hiện chủ yếu bằng việc là khi đầu tư tài sản hữu hình như dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị… doanh nghiệp thường xác định giá trị tài sản cao gấp nhiều lần so với giá thị trường tại các quốc gia có mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp cao để hưởng lợi từ chi phí được trừ là chi phí khấu hao tài sản, sau đó chuyển nhượng lại với giá thấp cho doanh nghiệp liên kết tại nơi có mức thuế thấp hơn với giá thấp hơn để hưởng lợi từ chính sách thuế.
Thứ ba, Chuyển giao bản quyền sang chế, quyền tác giả, chuyển giao công nghệ…giữa các doanh nghiệp liên kết.
Trường hợp này thường gặp bởi các doanh nghiệp mẹ con, trong mối quan hệ doanh nghiệp mẹ sở hữu công nghệ… và thực hiện việc bán lại các “sản phẩm dở dang” được sản xuất theo công nghệ của doanh nghiệp mẹ cho các doanh nghiệp con tiếp tục “chế biến” theo công nghệ của doanh nghiệp mẹ mà thực tế không phải trả phí chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên thủ tục về tài chính công bố lại được chế biến với việc phản ánh doanh nghiệp con phải trả một khoản chi phí rất cao cho việc sở hữu công nghệ từ doanh nghiệp mẹ để tiếp tục chế biến theo quy trình sản xuất. 
Thứ tư, Hoạt động tư vấn, cho thuê chuyên gia, chuyên viên… giữa các doanh nghiệp liên kết.
Hình thức gian lận này khá thông dụng tại các quốc gia đang phát triển, với mô hình thành lập các bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm…bởi nguồn nhân lực là các chuyên gia trong nội bộ các doanh nghiệp liên kết. Các chuyên gia này thường được hợp thức hóa công việc là điều chuyển làm việc tại các doanh nghiệp thuộc quốc gia có mức thuế suất thấp hoặc ưu đãi để tập trung chi phí tại đây, mặc dù kết quả nghiên cứu được sử dụng chung cho toàn bộ các doanh nghiệp liên kết. Và các doanh nghiệp tại nơi có thuế suất cao sở hữu chuyên gia chỉ phải trả chi phí chuyên gia với số tiền thấp nhất. Cách thức này thực chất là hành vi hợp thức hóa chi phí bằng việc điều chuyển nhân sự trong nội bộ các doanh nghiệp liên kết, mục đích tối đa chi phí hợp lý và tối thiểu hóa số thuế phải nộp.
Thứ năm, Hoạt động cho vay và đi vay giữa các bên liên kết.
Đây là trường hợp các bên liên kết tận dụng chính sách lãi vay để gian lận chi phí thuế trên khoản thu nhập từ hoạt động cho vay theo sự chênh lệch thuế suất. Ví dụ như, doanh nghiệp tại quốc gia có thuế suất cao sẽ cho doanh nghiệp liên kết vay vốn kinh doanh với lãi suất vay rất thấp, trong trường hợp đó, thu nhập trên khoản vay sẽ thấp so với thực tế, điều này đồng nghĩa với số thuế phải nộp tương ứng cho khoản thu nhập từ lãi vay sẽ thấp hơn so với các chi phí khác theo ý đồ của doanh nghiệp, và tương tự cho chiều ngược lại.
	Như vậy, đối với hành vi gian lận chuyển giá, có rất nhiều hình thức mà các bên liên kết lợi dụng kẻ hở pháp luật thuế của các quốc gia để tạo ra những giao dịch tinh vi, phức tạp nhằm thu lợi từ chuyển dịch lợi nhuận, chi phí và tối thiểu số thuế phải nộp. Qua đó, vấn đề cấp thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng cần có các chính sách kiểm soát kịp thời, phù hợp và toàn diện nhằm giảm thiểu hành vi gian lận này. 
3. Một số biện pháp kiến nghị nhằm kiểm soát hành vi gian lận chuyển giá tại Việt Nam hiện nay.
[bookmark: _GoBack]Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, chúng ta đang đứng trong nhóm các quốc gia thu hút đầu tư vì vậy phát triển nền kinh tế luôn đặt trong áp lực về sử dụng chính sách thuế mềm mỏng, tạo thiên đường thuế nhằm thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên đây lại là điều kiện cho hành vi gian lận chuyển giá phát triển. Nếu kiểm soát chặt chẽ hành vi này thì tác động ngược của nó có thể gây tình trạng khủng hoảng cho nền kinh tế. Chính bởi vậy, các biện pháp kiểm soát nhà nước về hành vi chuyển giá cần được thực hiện đồng bộ và toàn diện bằng sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong nước cũng như giữa các quốc gia liên kết.
Trong phạm vi bài viết này, theo ý kiến của tác giả cấp thiết cần có một số các biện pháp để kiểm soát hành vi gian lận chuyển giá như sau:
Thứ nhất, Cần hoàn thiện và đồng bộ Luật quản lý thuế với các văn bản pháp luật đối với doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo định hướng hội nhập nền kinh tế toàn cầu.
Thứ hai, Cần ban hành chính thức Luật chống chuyển giá làm cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát nhà nước về chuyển giá tại Việt Nam.
Thứ ba, Điều chỉnh bổ sung chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên kết về việc xác định “chi phí hợp lý” đối với chi phí lãi vay từ doanh nghiệp liên kết nhằm hạn chế hành vi chuyển giá thông qua hình thức cho vay và đi vay nội bộ.
Thứ tư, Cần có sự phối hợp đầy đủ, kịp thời và toàn diện giữa các cơ quan ban ngành quản lý nhà nước để nâng cao năng lực kiểm soát chuyển giá, như sự phối hợp giữa Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước với Cơ quan thuế, Cơ quan Hải quan…
Thứ năm, Cần tăng cường hoạt động thanh tra nhà nước đối với loại hình doanh nghiệp liên kết.
Thứ sáu, Nâng cao năng lực chuyên môn là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhà nước quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Thứ bảy, Xây dựng hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt hành chính và thuế đối với hành vi gian lận chuyển giá nghiêm khắc và đồng bộ. 
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